	     PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

       TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG
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Thực hiện từ: Tuần 1 : thứ 2/31/ 8/  2015



	THỨ
	TIẾT
	LỚP: 5E1 –GVCN: B.Nga
	LỚP: 5E2 –GVCN: Phương
	LỚP: 5E3-GVCN –K.Dung

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	

	
	1
	Toán
	LT&C
	Âm nhạc-Kiên
	Chính tả
	Toán
	Đ. đức- Thoan

	
	2
	Tập đọc
	T.Việt-b2
	T.Dục –Thương
	T.Việt-b2
	Tập đọc
	K.thuật- Thoan

	
	3
	Chính tả
	Mĩ thuật-Đan
	Toán
	T.Anh-Hương
	Âm nhạc-Kiên
	Đ.lý- Thoan

	
	4
	Âm nhạc-Kiên
	
	Tập đọc
	Anh-Hương
	Toán – b2
	L.sử- Thoan

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Toán
	Tin
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	Kể chuyện
	Tin
	LT&C
	
	T.Dục –Thương
	

	
	3
	TLV
	
	Kể chuyện
	
	Chính tả
	

	
	4
	T.Dục –Thương
	
	Khoa học
	
	LT&C
	

	
	5
	Toán b2
	
	Toán – b2
	
	T.Việt-b2
	

	4
	1
	T.Anh-Hương
	L.sử- Thoan
	Toán
	TLV
	Toán
	T.Anh-Hương

	
	2
	T.Anh-Hương
	Địa lý- Thoan
	Tập đọc
	Toán – b2
	Kể chuyện
	T.Anh-Hương

	
	3
	Toán
	K. học- Thoan
	T.Anh-Hương
	T.Việt-b2
	Tập đọc
	Toán – b2

	
	4
	Tập đọc
	Kĩ thuật- Thoan
	T.Anh-Hương
	
	Khoa học
	T.Việt-b2

	
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Đ.đức-Thoan
	T.Anh-Hương
	Toán
	K.thuật- Thoan
	Toán
	Tin

	
	2
	K. học-Thoan
	T.Anh-Hương
	LT&C
	Đ.lý- Thoan
	TLV
	Tin

	
	3
	T.Dục –Thương
	Toán
	Đ. đức- Thoan
	Mĩ thuật.Đan
	LT&C
	

	
	4
	KNS,LV-Thoan
	TLV
	T.Dục –Thương
	L.sử- Thoan
	Khoa học
	

	
	5
	
	
	
	
	KNS,LV
	

	6
	1
	Toán
	
	Toán
	Tin
	Toán
	T.Anh-Hương

	
	2
	LT&C
	
	TLV
	Tin
	Mĩ thuật-Đan
	T.Anh-Hương

	
	3
	Toán-b2
	
	Khoa học
	
	TLV
	T.Dục –Thương

	
	4
	T.Việt-b2
	
	KNS,LV
	
	SH
	

	
	5
	SH
	
	SH
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	THỨ
	TIẾT
	LỚP 4D1- GVCN: Hồng
	LỚP 4D2 –GVCN:TrầnHạnh
	LỚP 4D3- -GVCN: Hiệp

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	

	
	1
	Toán
	T.Anh-Hương
	Toán
	Đạo dức -Mai
	Toán
	

	
	2
	Tập đọc
	T.Anh-Hương
	Tập đọc
	Lịch sử- Mai
	Tập đọc
	

	
	3
	Chính tả
	Toán-b2
	T.Anh-Hương
	Địa lý -Mai
	T.Anh-Thắm
	

	
	4
	T.Dục –Thương
	
	T.Anh-Hương
	KNS,LV -Mai
	T.Anh-Thắm
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Đạo đức-Xuyến
	
	Toán
	Khoa học
	Toán 
	L. sử-Xuyến

	
	2
	K. học-Xuyến
	
	Chính tả
	Kỹ thuật
	Chính tả
	Đ. lý-Xuyến

	
	3
	K. thuật-Xuyến
	Tin
	LT&C
	Toán-b2
	T.Dục –Thương
	K.học-Nhàn

	
	4
	Toán
	Tin
	Kể chuyện
	
	Đạo đức-Xuyến
	KNS,LV -Xuyến

	
	5
	LT&C
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	L. sử-Xuyến
	Toán
	Mĩ thuật-Đan
	Toán
	Tin

	
	2
	Tập đọc
	Đ. lý-Xuyến
	Tập đọc
	Toán-b2   
	LT&C
	Tin

	
	3
	Kể chuyện
	K.học-Nhàn
	Tập làm văn
	T.Anh-Hương
	Kể chuyện
	

	
	4
	Tập làm văn
	KNS,LV -Xuyến
	T.Việt-b2
	T.Anh-Hương
	Mĩ thật-Đan
	

	
	5
	
	
	
	
	T.Việt-b2
	

	5
	1
	Âm nhạc-Kiên
	
	T.Dục –Thương
	
	Toán
	T.Dục –Thương

	
	2
	T.Dục –Thương
	
	Âm nhạc-Kiên
	
	Tập đọc
	Toán-b2

	
	3
	Toán
	
	Toán
	Tin
	Âm nhạc-Kiên
	Toán-b2

	
	4
	LT&C
	
	LT&C
	Tin
	Tập làm văn
	T.Việt-b2

	
	5
	T.việt-b2
	
	Khoa học
	
	
	

	6
	1
	T.Anh-Hương
	Toán-b2
	T.Dục –Thương
	
	Toán
	K. học-Xuyến

	
	2
	T.Anh-Hương
	T.việt-b2
	Toán
	
	TLV
	K. thuật-Xuyến

	
	3
	Toán
	SH
	TLV
	
	LT&C
	SH

	
	4
	TLV
	
	T.Việt-b2
	
	T.Anh-Thắm
	

	
	5
	Mĩ thuật-Đan
	
	SH
	
	T.Anh-Thắm
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	THỨ
	TIẾT
	LỚP 3C1 –GVCN: Huyền
	LỚP 3C2- GVCN: Vân
	LỚP 3C3 –GVCN: Ng.Dung

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	

	
	1
	T.Anh-Thắm
	Toán
	Toán
	
	TNXH-Mai
	

	
	2
	T.Anh-Thắm
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	Toán
	

	
	3
	KNS,LV
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Toán-b2
	Mi thuật-Đan
	Đạo đức
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	T.Dục –Thương
	Toán
	Toán
	Toán b2-Mai
	Toán
	T.Anh-Thắm

	
	2
	Â. nhạc Nghĩa
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	KNS,LV -Mai
	Tiếng Việt
	T.Anh-Thắm

	
	3
	T.Anh-Thắm
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T.Anh-Thắm
	Tin
	T.Viêt-b2

	
	4
	T.Anh-Thắm
	Đạo đức
	TNXH
	T.Anh-Thắm
	Tin
	Toán-b2

	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tin
	Toán
	Toán
	
	Â. nhạc Nghĩa
	

	
	2
	Tin
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	Toán
	

	
	3
	
	Tiếng Việt
	TNXH
	
	Tiếng Việt
	

	
	4
	
	Thủ công-Nga
	Â. nhạc Nghĩa
	
	T.công-Mai
	

	
	5
	
	TNXH-Nga
	Mĩ thuật-Đan
	
	TNXH-Mai
	

	5
	1
	Toán-b2
	Toán
	Toán
	T.Viêt-b2
	Toán
	Mỹ thuật-Đan

	
	2
	Toán-b2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán-b2
	Tiếng Việt
	T.Dục –Thương

	
	3
	T.Viêt-b2
	TNXH-Nga
	Tiếng Việt
	T.Dục –Thương
	Tiếng Việt
	T.Anh-Thắm

	
	4
	T.Viêt-b2
	T.Dục –Thương
	Tin 
	Tiếng Việt-b2
	Đạo đức
	T.Anh-Thắm

	
	5
	
	
	Tin
	
	Toán-b2
	

	6
	1
	
	Toán
	Toán
	T.Dục –Thương
	Toán
	Toán-b2

	
	2
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T.Anh-Thắm
	Tiếng Việt
	T.Dục –Thương

	
	3
	
	SH
	T.công-Nga
	T.Anh-Thắm
	Tiếng Việt
	SH

	
	4
	
	
	Toán-b2
	
	KNS,LV
	

	
	5
	
	
	SH
	
	T.Viêt-b2
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	T
	TIẾT
	LỚP 2B1 –B.Nhàn
	LỚP 2B2-Đ.Dung
	LỚP 2B3 (HX)-Loan
	LỚP 2B4 (BM)-Quyên

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	

	
	1
	T.Anh(H)
	Toán
	T.Dục (T)
	Toán
	M.thuật-Đan
	Toán
	Tiếng Việt
	T.công-Nga

	
	2
	T.Anh(H)
	Tiếng Việt
	Toán b2- Mai
	Tiếng Việt
	Toán b2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Đ.đức-Nga

	
	3
	T.Dục (T)
	Tiếng Việt
	T.Việt b2 -Mai
	Tiếng Việt
	T.Việt b2
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH-Nga

	
	4
	
	Tiếng Việt
	
	Đạo đức
	
	Tiếng Việt
	
	T.dục-Nga

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán

	
	2
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt

	
	3
	
	Đ.dức-Nga
	
	T. công-Mai
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt

	
	4
	
	T.công-Nga
	
	Â.nhạc-Mai
	
	KNS,LV
	
	T.Việt b2

	
	5
	
	
	
	
	
	Toán b2
	
	

	4
	1
	T.Việt-b2
	Toán
	Toán b2-Mai
	Toán
	T.dục- Nga
	T.Anh(T)
	Toán
	Â. nhạc- Nga

	
	2
	Toán b2
	Tiếng Việt
	T.Việt b2-Mai
	Tiếng Việt
	ÂN - Nga
	T.Anh(T)
	Tiếng Việt
	T.dục- Nga

	
	3
	KNS,LV
	Tiếng Việt
	KNS,LV - Mai
	Tiếng Việt
	TNXH-Nga
	Toán
	Mi thuật-Đan
	Tiếng Việt

	
	4
	
	Tiếng Việt
	
	TNXH
	
	Tiếng Việt
	
	Toán b2

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	ÂN-Nga
	
	Toán
	
	Toán
	
	T.Anh (T)

	
	2
	
	Toán b2-Nga
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	T.Anh (T)

	
	3
	
	Toán
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Toán

	
	4
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Toán b2
	
	Tiếng Việt

	
	5
	
	TNXH-Nga
	
	Toán b2
	
	
	
	Tiếng Việt

	6
	1
	Toán b2-Nga
	Toán
	T.Anh(T)
	Toán
	Toán
	Đ.dức-Nga
	T.Việt b2
	Toán

	
	2
	TV b2 -Nga
	Tiếng Việt
	T.Anh(T)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T.công-Nga
	Toán b2
	Tiếng Việt

	
	3
	T.Dục (T)
	SH
	M. thuật-Đan
	SH
	T.Việt b2
	TD-Nga
	Toán b2
	SH

	
	4
	M. thuật-Đan
	
	T.Dục (T)
	
	SH
	
	KNS,LV
	

	
	5
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	T
	TIẾT
	LỚP 1A1 - Nhung
	LỚP 1A2 -Xuân
	LỚP 1A3 -Oanh
	LỚP 1A4(HX).V.Hạnh
	1A5 (BM)- Liệu

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	
	Toán
	
	T.Anh(L)
	
	Toán
	Toán –b2
	Toán
	Đ. Đức-N
	Học vần

	
	2
	
	Học vần
	
	T.Anh(L)
	
	Học vần
	TD-Đan
	Học vần
	T. công -N
	Học vần

	
	3
	
	Học vần
	
	Học vần
	
	Học vần
	MT-Đan
	Học vần
	THXH- N
	T.Anh(L)

	
	4
	
	TV-b2
	
	Học vần
	
	TV-b2
	
	TV-b2
	ÂN- N
	T.Anh(L)

	
	5
	
	Toán –b2
	
	Toán
	
	TD-Đan
	
	
	
	

	3
	1
	
	Học vần
	Toán b2-N
	Toán
	T.Anh(L)
	Học vần
	
	Toán
	
	Toán

	
	2
	
	Học vần
	T. công -N
	Đ. Đức-N
	T.Anh(L)
	Học vần
	
	Học vần
	
	Học vần

	
	3
	
	Toán
	TV-b2
	Học vần
	THXH- N
	Toán
	
	Học vần
	
	Học vần

	
	4
	
	TV-b2
	KNS,LV
	Học vần
	T. công -N
	Toán –b2
	
	Đ. Đức-N
	
	TV-b2

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	T. công -N
	
	KNS,LV

	4
	1
	Đ. Đức-N
	T.Anh(L)
	
	Toán
	
	Học vần
	Toán
	THXH- N
	TD-Đan
	Toán

	
	2
	T. công -N
	T.Anh(L)
	
	MT-Đan
	
	Học vần
	Học vần
	ÂN- N
	MT-Đan
	Học vần

	
	3
	THXH- N
	Học vần
	
	TD-Đan
	
	Toán
	Học vần
	T.Anh(L)
	TV-b2
	Học vần

	
	4
	ÂN- N
	Học vần
	
	Học vần
	
	Đ. Đức-N
	Toán –b2
	T.Anh(L)
	
	Toán –b2

	
	5
	
	
	
	Học vần
	
	ÂN- N
	
	
	
	

	5
	1
	
	Học vần
	THXH- N
	Học vần
	TV-b2
	Toán
	
	Toán
	
	Học vần

	
	2
	
	Học vần
	ÂN- N
	Học vần
	Toán –b2
	MT-Đan
	
	Học vần
	
	Học vần

	
	3
	
	Toán
	Toán b2-N
	Toán
	Toán –b2
	Học vần
	
	Học vần
	
	Toán

	
	4
	
	TD-Đan
	TV b2-N
	TV-b2
	KNS,LV
	Học vần
	
	KNS,LV
	
	TV-b2

	
	5
	
	MT-Đan
	
	
	
	
	
	TV-b2
	
	

	6
	1
	Toán
	Học vần
	
	Học vần
	
	Học vần
	Học vần
	
	Toán
	

	
	2
	TV-b2
	Học vần
	
	Học vần
	
	Học vần
	Học vần
	
	Học vần
	

	
	3
	Toán –b2
	SH
	
	SH
	
	SH
	TV-b2
	
	Học vần
	

	
	4
	KNS,LV
	
	
	
	
	
	SH
	
	Toán –b2
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	SH
	


SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC

TRƯỜNG CHÍNH

	Phòng tin


	Phòng số 6

Lớp 5E1(Sáng)

Chiều:  5E1: T2, 4, 5

             3C2: T3, 6


	Cầu thang
	Phòng số 7

Lớp 5E2 (Sáng)

Chiều:  5E2: T2, 4, 5

             3C3: T3, 6


	Phòng số 8

Lớp 5E3(Sáng)

Chiều:  5E3: T2, 4, 6

             3C2: T5


	Cầu thang
	Phòng số 9

Lớp 4D3 (Sáng)

Chiều:  4D1: T2, 4, 
             4C3: T3, 5,6

	P.Âm nhạc

Lớp 4D2 (Sáng)

Chiều: 4D2: T2, 3, 4

            4D1: 6

            3C3: 5



	Phòng số 1

Lớp 4D1(S)

Lớp 1A1(C)
	Phòng số 2

Sáng: 1A2: 3,5

           2B1: 2,4.6

Lớp 1A2 (Chiều)
	
	Phòng số 3

Lớp 3C2 (Sáng)

Lớp 2B1(Chiều)
	Phòng số 4

Lớp 3C3(Sáng)

Lớp 3C1(Chiều)
	
	Phòng số 5

Sáng: 3C1: T3,5

2B2: 2,4,6

Lớp 2B2(Chiều)
	P.Thu viện

Sáng: 1A3: T3,5

         1A1: 4,6

      3C1: 2

Lớp 1A3(Chiều)




         ĐIỂM TRƯỜNG BÁC MÃ                                            ĐIỂM TRƯỜNG HOÀNG XÁ

	Phòng số 1

Sáng thứ 2,4,6

LỚP 2B4 (Chiều)


	Phòng số 2

Sáng thứ 2,4,6
LỚP 1A5 (Chiều)



	Phòng số 1

Sáng thứ 2,4,6
LỚP 2B3 (Chiều)


	Phòng số 2

      Sáng thứ 2,4,6
LỚP 1A4 (Chiều)




Các lớp học sáng chính: 5E1, 5E2, 5E3, 4D1, 4D2, 4D3, 3C2, 3C3             
Các lớp học chiều chính: 3C1, 2B1, 2B2, 2B3, 2B4  1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5
